
SBD NAM NS NỮ NS ĐƠN VỊ Heats

Số lượng: 03 đội
1
2
3

Số lượng: 04 đội
1
1
2
3

Số lượng: 04 đội
1
2
3
4

Số lượng: 04 đội
1
2
3
4

Số lượng: 24 

1 Trần Bảo Duy 2006 Trần Hoàng Minh Châu 2007 Hai Bà Trưng 1
2 Chu Nguyên Khôi 2007 Nguyễn Tú Uyên 2006 Hai Bà Trưng 1

21 Nguyễn Đức Huy 2004 Đào Minh Anh 2005 Ba Đình 1
22 Nguyễn Quang Huy 2005 Trần Huyền My 2005 Ba Đình 1
24 Nguyễn Duy Khánh 2005 Vũ Hà Vy 2005 Ba Đình 1

114 Nguyễn Viết Dương 2004 Triệu Yến Phương 2004 Thanh Xuân 1
119 Nguyễn Tuấn Khang 2005 Hồ Phương Linh 2006 Gia Lâm 1
121 Nguyễn Bảo Long 2004 Đinh Tiều Khang 2005 Gia Lâm 1
122 Bùi Duy Kiệt 2004 Bùi Bích Ngọc 2006 Gia Lâm 1
123 Phạm Hoàng Việt 2006 Vũ Phương Thảo 2005 Gia Lâm 1
132 Hoàng Tiến Mạnh 2004 Hoàng Thu Trang 2004 Hoài Đức 1
135 Nguyễn Trung Hiếu 2004 Nguyễn Mai Anh 2004 Hoài Đức 1
137 Nguyễn Bảo Lân 2006 Lê Nguyên Anh 2006 Tây Hồ 2
138 Trần Hà Huy Hoàng 2005 Nguyễn Hiểu Lam 2006 Tây Hồ 2
139 Tạ Đình Minh Trí 2005 Khuất Hải Anh 2006 Tây Hồ 2
140 Nguyễn Tất Đạt 2006 Lê Hoàng Khánh Ngọc 2006 Tây Hồ 2
141 Bùi Ngọc Bảo 2006 Đỗ Lê Quỳnh Anh 2004 Tây Hồ 2
142 Bùi Tuấn Hưng 2006 Vũ Ngọc Thùy Linh 2005 Tây Hồ 2
143 Nguyễn Quang Minh 2004 Nguyễn Linh Phương 2006 Tây Hồ 2
146 Nguyễn Ngọc Vũ 2006 Hoàng Minh Trà My 2006 Tây Hồ 2
186 Nguyễn Tuấn Anh 2004 Đào Thu Uyên 2004 Thanh Trì 2
187 Nguyễn Huy Tuấn Anh 2004 Triệu Tường Minh 2004 Thanh Trì 2
188 Vũ Thế Văn 2004 Phùng Ngọc Linh 2004 Thanh Trì 2
200 Trần Đức Ngọc 2004 Nguyễn Thùy Dương 2004 Gia Lâm 2

Số lượng: 19

20 Phạm Trung Hiếu 2002 Trần Minh Anh 2005 Ba Đình 1
23 Ngô Hoàng Đức Huy 2003 Kiều Ngọc Thùy  Trang 2004 Ba Đình 1
25 Trần Anh Khánh 2003 Trần Vũ Linh Giang 2004 Ba Đình 1

Sự kiện 01 - Formation - Nhi đồng bắt buộc

Sự kiện 02 - Formation - Thanh niên bắt buộc

Sự kiện 03 - Formation - Nhi đồng tự chọn

Sự kiện 04 - Formation - Thanh niên tự chọn

Thanh Xuân
Đống Đa
Thanh Trì
Ba Đình

Thanh Trì
Gia Lâm
Ba Đình

Sự kiện 05 - Round 1 Hạng E Thiếu nhi 1 Latin: R

Sự kiện 06 - Round 1 Hạng E Thiếu nhi 2 Latin: R

DANH SÁCH VĐV THEO SỰ KIỆN THI ĐẤU

GIẢI KHIÊU VŨ THỂ THAO HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2013

Ba Đình
Thanh Trì
Từ Liêm
Gia Lâm

Đống Đa
Thanh Trì
Cầu Giấy

Thanh Xuân
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124 Phạm Tại Duy Đông 2003 Phạm Lan Phương 2003 Gia Lâm 1
125 Nguyễn Minh Tuấn 2002 Nguyễn Khôi Linh 2003 Gia Lâm 1
127 Nguyễn Tiến Dũng 2003 Nguyễn Phương Trang 2003 Gia Lâm 1
128 Nguyễn Tiến Anh 2002 Phan Diễm Anh 2003 Gia Lâm 1
129 Nguyễn Đức Duy 2002 Vũ Hồng Anh 2004 Gia Lâm 1
144 Phạm Gia Huy 2002 Phạm Gia Linh 2006 Tây Hồ 1
145 Phạm Xuân Hải Anh 2002 Vũ Vân Ngọc 2003 Tây Hồ 1
150 Nguyễn Phúc Thanh 2002 Bùi Phương Thảo 2002 Đan Phượng 2
153 Nguyễn Hùng Cường 2002 Võ Quỳnh Chi 2002 Từ Liêm 2
154 Võ Đình Nam 2002 Lê Ngọc Diệp 2002 Từ Liêm 2
166 Lê Bảo Thiên 2003 Nguyễn Linh Chi 2004 Cầu Giấy 2
180 Bùi Đức Mạnh 2002 Hoàng Thanh Giang 2003 Thanh Trì 2
183 Nguyễn Ngọc Anh 2002 Triệu Phương Anh 2003 Thanh Trì 2
184 Quách Thành Đạt 2003 Nguyễn Hương Ly 2004 Thanh Trì 2
189 Triệu Văn Nam 2003 Ngô Dương Yến Nhi 2003 Thanh Trì 2
201 Đỗ Tam Nguyên 2002 Trần Thanh Thảo 2002 Đống Đa 2

Số lượng: 32 

1 Trần Bảo Duy 2006 Trần Hoàng Minh Châu 2007 Hai Bà Trưng 1
2 Chu Nguyên Khôi 2007 Nguyễn Tú Uyên 2006 Hai Bà Trưng 1

21 Nguyễn Đức Huy 2004 Đào Minh Anh 2005 Ba Đình 1
22 Nguyễn Quang Huy 2005 Trần Huyền My 2005 Ba Đình 1
24 Nguyễn Duy Khánh 2005 Vũ Hà Vy 2005 Ba Đình 1

113 Vũ Thế Huy 2004 Bùi Nhâm Thu Trang 2004 Thanh Xuân 1
114 Nguyễn Viết Dương 2004 Triệu Yến Phương 2004 Thanh Xuân 1
119 Nguyễn Tuấn Khang 2005 Hồ Phương Linh 2006 Gia Lâm 1
121 Nguyễn Bảo Long 2004 Đinh Tiều Khang 2005 Gia Lâm 1
122 Bùi Duy Kiệt 2004 Bùi Bích Ngọc 2006 Gia Lâm 1
123 Phạm Hoàng Việt 2006 Vũ Phương Thảo 2005 Gia Lâm 1
131 Lã Thanh Lâm 2004 Nguyễn Phương Linh 2005 Gia Lâm 2
132 Hoàng Tiến Mạnh 2004 Hoàng Thu Trang 2004 Hoài Đức 2
133 Vương Tiến Sang 2004 Lê Hải Yến 2004 Hoài Đức 2
134 Phạm Minh Tuấn 2004 Ngô Kim Ngọc 2004 Hoài Đức 2
135 Nguyễn Trung Hiếu 2004 Nguyễn Mai Anh 2004 Hoài Đức 2
136 Nguyễn Văn Sang 2004 Nguyễn Phương Thảo 2005 Hoài Đức 2
137 Nguyễn Bảo Lân 2006 Lê Nguyên Anh 2006 Tây Hồ 2
138 Trần Hà Huy Hoàng 2005 Nguyễn Hiểu Lam 2006 Tây Hồ 2
139 Tạ Đình Minh Trí 2005 Khuất Hải Anh 2006 Tây Hồ 2
140 Nguyễn Tất Đạt 2006 Lê Hoàng Khánh Ngọc 2006 Tây Hồ 2
141 Bùi Ngọc Bảo 2006 Đỗ Lê Quỳnh Anh 2004 Tây Hồ 2
142 Bùi Tuấn Hưng 2006 Vũ Ngọc Thùy Linh 2005 Tây Hồ 3
143 Nguyễn Quang Minh 2004 Nguyễn Linh Phương 2006 Tây Hồ 3
146 Nguyễn Ngọc Vũ 2006 Hoàng Minh Trà My 2006 Tây Hồ 3
148 Nguyễn Cáp Minh Phú 2004 Nguyễn Phương Anh 2004 Đan Phượng 3
158 Nguyễn Giang Sơn 2004 Trần Nhật Diệp Anh 2005 Từ Liêm 3
185 Triệu Văn Nam 2004 ChaNoPhat Lan Nhi 2004 Thanh Trì 3
186 Nguyễn Tuấn Anh 2004 Đào Thu Uyên 2004 Thanh Trì 3
187 Nguyễn Huy Tuấn Anh 2004 Triệu Tường Minh 2004 Thanh Trì 3
188 Vũ Thế Văn 2004 Phùng Ngọc Linh 2004 Thanh Trì 3
200 Trần Đức Ngọc 2004 Nguyễn Thùy Dương 2004 Gia Lâm 3

Số lượng: 22 

16 Nguyễn Việt Bách 2003 Dương Thảo Linh 2003 Ba Đình 1

Sự kiện 07 - Round 1 Hạng D Thiếu nhi 1 Latin: C,R

Sự kiện 08 - Round 1 Hạng D Thiếu nhi 2 Latin: C,R
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20 Phạm Trung Hiếu 2002 Trần Minh Anh 2005 Ba Đình 1
23 Ngô Hoàng Đức Huy 2003 Kiều Ngọc Thùy  Trang 2004 Ba Đình 1
25 Trần Anh Khánh 2003 Trần Vũ Linh Giang 2004 Ba Đình 1

124 Phạm Tại Duy Đông 2003 Phạm Lan Phương 2003 Gia Lâm 1
125 Nguyễn Minh Tuấn 2002 Nguyễn Khôi Linh 2003 Gia Lâm 1
127 Nguyễn Tiến Dũng 2003 Nguyễn Phương Trang 2003 Gia Lâm 1
128 Nguyễn Tiến Anh 2002 Phan Diễm Anh 2003 Gia Lâm 1
129 Nguyễn Đức Duy 2002 Vũ Hồng Anh 2004 Gia Lâm 1
144 Phạm Gia Huy 2002 Phạm Gia Linh 2006 Tây Hồ 1
145 Phạm Xuân Hải Anh 2002 Vũ Vân Ngọc 2003 Tây Hồ 1
150 Nguyễn Phúc Thanh 2002 Bùi Phương Thảo 2002 Đan Phượng 2
153 Nguyễn Hùng Cường 2002 Võ Quỳnh Chi 2002 Từ Liêm 2
160 Nguyễn Trọng Lịch 2002 Lê Hải Yến 2002 Từ Liêm 2
165 Nguyễn Quý Dương 2003 Nguyễn Phương Thảo 2005 Cầu Giấy 2
166 Lê Bảo Thiên 2003 Nguyễn Linh Chi 2004 Cầu Giấy 2
176 Hồ Quang Anh 2002 Bùi Thanh Huyền 2002 Cầu Giấy 2
180 Bùi Đức Mạnh 2002 Hoàng Thanh Giang 2003 Thanh Trì 2
183 Nguyễn Ngọc Anh 2002 Triệu Phương Anh 2003 Thanh Trì 2
184 Quách Thành Đạt 2003 Nguyễn Hương Ly 2004 Thanh Trì 2
189 Triệu Văn Nam 2003 Ngô Dương Yến Nhi 2003 Thanh Trì 2
201 Đỗ Tam Nguyên 2002 Trần Thanh Thảo 2002 Đống Đa 2

Số lượng: 19

5 Hà Mạnh Hải 1995 Hồ Phương Anh 1995 Ba Đình 1
6 Nguyễn Quang Vinh 1990 Nguyễn Thu Trang 1995 Ba Đình 1
7 Nguyễn Văn Thịnh 1990 Nguyễn Bảo Châu 1997 Ba Đình 1
8 Phạm Gia Khoa 1997 Hoàng Hạnh Chi 1997 Ba Đình 1

10 Lê Minh Đức 1997 Nguyễn Bích Ngọc 1996 Ba Đình 1
11 Nguyễn Phú Bình 1995 Trịnh Hoài Linh 1995 Ba Đình 1
12 Đỗ Đình Nhật Anh 1997 Nguyễn Thủy Tiên 1997 Ba Đình 1
14 Vũ Quang Sơn 1995 Từ Phạm Huyền Trang 1997 Ba Đình 1
15 Phan Tử Hoàng 1994 Trịnh Hồng Linh 1995 Ba Đình 1
17 Nguyễn Thành Trung 1996 Đoàn Ngọc Bình 1996 Ba Đình 1

115 Đặng Phi Long 1996 Nguyễn Minh Phương 1996 Thanh Xuân 2
164 Khương Cao Trí 1999 Khương Thị Huyền Trang 1996 Từ Liêm 2
190 Nguyễn Hoàng Long 1997 Bùi Phương Anh 1996 Đống Đa 2
191 Phạm Quốc Khánh 1997 Đặng Phương Chi 1996 Đống Đa 2
192 Đỗ Bảo Linh 1996 Nguyễn Thùy Ly 1996 Đống Đa 2
195 Phạm Hồng Thái 1997 Nguyễn Hoàng Anh 1996 Đống Đa 2
196 Vương Việt Hải 1996 Lưu Hà Trang 1997 Đống Đa 2
198 Phạm Quốc Dũng 1995 Nguyễn Thị Ninh Ngọc 1997 Đống Đa 2
199 Đỗ Quốc Anh 1997 Nguyễn Thị Vân Thanh 1997 Đống Đa 2

Số lượng: 24 

Số lượng: 12

Số lượng: 12

Số lượng: 12

Số lượng: 12

Sự kiện 09 - Round 1 Hạng C Thanh niên Latin: C,R,J

Sự kiện 10 - Round 2 Hạng D Thiếu nhi 1 Latin: C,R

(Kết quả của sự kiện 07)

Sự kiện 11 - Semi-Final Hạng E Thiếu nhi 2 Latin: R

(Kết quả của sự kiện 06)

Sự kiện 12 - Semi-Final Hạng E Thiếu nhi 1 Latin: R

(Kết quả của sự kiện 05)

Sự kiện 13 - Semi-Final Hạng D Thiếu nhi 2 Latin: C,R

(Kết quả của sự kiện 08)

Sự kiện 14 - Semi-Final Hạng D Thiếu nhi 1 Latin: C,R

(Kết quả của sự kiện 10)
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Số lượng: 12

Số lượng: 08

9 Nguyễn Mạnh Duy 2001 Nguyễn Thị Hiền Thu 2003 Ba Đình
116 Võ Quang Đăng 2001 Trần Hoàng Anh 2001 Thanh Xuân
117 Vũ Thế Quyền 2000 Nguyễn Hồng Thúy Quỳnh 2001 Thanh Xuân
167 Lê Minh Tiến 2001 Trần Anh Phương 2001 Cầu Giấy
171 Đỗ Trọng Khôi Nguyên 2000 Vũ Ngọc Huyền Trân 2002 Cầu Giấy
173 Phạm Duy 2001 Nguyễn Thùy Linh 2002 Cầu Giấy
179 Nguyễn Huy Tùng 2001 Hoàng Hương Thảo 2001 Thanh Trì
182 Nguyễn Anh Đức 2000 Lê Thị Cẩm Tú 2002 Thanh Trì

Số lượng: 06

113 Vũ Thế Huy 2004 Bùi Nhâm Thu Trang 2004 Thanh Xuân
136 Nguyễn Văn Sang 2004 Nguyễn Phương Thảo 2005 Hoài Đức
149 Lê Tiến Mạnh 2004 Nguyễn Phương Thảo 2005 Đan Phượng
155 Lê Văn Thắng 2004 Lại Khánh Linh 2004 Từ Liêm
157 Lê Tiến Mạnh 2004 Khương Thị Uyển Nhi 2004 Từ Liêm
159 Nguyễn Tiến Đạt 2004 Lưu Hải Yến 2004 Từ Liêm

Số lượng: 03

152 Nguyễn Đăng Minh 2001 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 2001 Đan Phượng
162 Khương Cao Minh 2001 Nguyễn Khánh Cẩm Ly 2001 Từ Liêm
163 Trần Đức Anh 1999 Nguyễn Hồng Ngọc 2001 Từ Liêm

Số lượng: 04 

130 Nguyễn Chí Thành 2003 Nguyễn Thùy Trang 2002 Gia Lâm
167 Lê Minh Tiến 2001 Trần Anh Phương 2001 Cầu Giấy
171 Đỗ Trọng Khôi Nguyên 2000 Vũ Ngọc Huyền Trân 2002 Cầu Giấy
172 Ngô Hoàng Sơn 2001 Phạm Minh Châu 2001 Cầu Giấy

Số lượng: 06

Số lượng: 05

3 Lê Ngọc Sơn 2003 Vương Hạ Mây 2003 Hai Bà Trưng
130 Nguyễn Chí Thành 2003 Nguyễn Thùy Trang 2002 Gia Lâm
161 Nguyễn Anh Tuấn 2002 Lê Khánh Ly 2002 Từ Liêm
176 Hồ Quang Anh 2002 Bùi Thanh Huyền 2002 Cầu Giấy
181 Nguyễn Minh Quân 2003 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 2003 Thanh Trì

5 Hà Mạnh Hải 1995 Hồ Phương Anh 1995 Ba Đình 1
6 Nguyễn Quang Vinh 1990 Nguyễn Thu Trang 1995 Ba Đình 1
7 Nguyễn Văn Thịnh 1990 Nguyễn Bảo Châu 1997 Ba Đình 1
8 Phạm Gia Khoa 1997 Hoàng Hạnh Chi 1997 Ba Đình 1

11 Nguyễn Phú Bình 1995 Trịnh Hoài Linh 1995 Ba Đình 1
164 Khương Cao Trí 1999 Khương Thị Huyền Trang 1996 Từ Liêm 1
190 Nguyễn Hoàng Long 1997 Bùi Phương Anh 1996 Đống Đa 2
191 Phạm Quốc Khánh 1997 Đặng Phương Chi 1996 Đống Đa 2
192 Đỗ Bảo Linh 1996 Nguyễn Thùy Ly 1996 Đống Đa 2
196 Vương Việt Hải 1996 Lưu Hà Trang 1997 Đống Đa 2
197 Ngọc An 1995 Đào Kim Hồng Ngọc 1995 Đống Đa 2

Số lượng: 06

Số lượng: 05

3 Lê Ngọc Sơn 2003 Vương Hạ Mây 2003 Hai Bà Trưng

Sự kiện 15 - Semi-Final Hạng C Thanh niên Latin: C,R,J

(Kết quả của sự kiện 9)

Sự kiện 16 - Final Hạng E Thiếu niên 1 Latin: R

Sự kiện 17 - Final Hạng D Thiếu nhi 1 Standard: W

Sự kiện 22 - Semi-Final Hạng B Thanh niên Latin: S,C,R,J   Số lượng: 11

Sự kiện 23 - Final Hạng D Thiếu nhi 1 Latin: C,R

(Kết quả của sự kiện 14)

Sự kiện 24 - Final Hạng D Thiếu nhi 2 Standard: W,T

Sự kiện 18 - Final Hạng E Thiếu nhi 2 Latin: R

Sự kiện 19 - Final Hạng E Thiếu niên 1 Standard: W

Sự kiện 20 - Final Hạng E Thiếu nhi 1 Latin: R

(Kết quả của sự kiện 12)

Sự kiện 21 - Final Hạng E Thiếu nhi 2 Standard: W
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120 Nguyễn Nam Anh 2003 Nguyễn Bảo Chi 2004 Gia Lâm
151 Nguyễn Văn Hiếu 2002 Nguyễn Nhật Anh 2002 Đan Phượng
161 Nguyễn Anh Tuấn 2002 Lê Khánh Ly 2002 Từ Liêm
181 Nguyễn Minh Quân 2003 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 2003 Thanh Trì

Số lượng: 05

134 Phạm Minh Tuấn 2004 Ngô Kim Ngọc 2004 Hoài Đức
155 Lê Văn Thắng 2004 Lại Khánh Linh 2004 Từ Liêm
157 Lê Tiến Mạnh 2004 Khương Thị Uyển Nhi 2004 Từ Liêm
158 Nguyễn Giang Sơn 2004 Trần Nhật Diệp Anh 2005 Từ Liêm
159 Nguyễn Tiến Đạt 2004 Lưu Hải Yến 2004 Từ Liêm

Số lượng: 03

148 Nguyễn Cáp Minh Phú 2004 Nguyễn Phương Anh 2004 Đan Phượng
149 Lê Tiến Mạnh 2004 Nguyễn Phương Thảo 2005 Đan Phượng
160 Nguyễn Trọng Lịch 2002 Lê Hải Yến 2002 Từ Liêm

Số lượng: 04

126 Lưu Trung Hiếu 2005 Phan Lương Diễm Quỳnh 2006 Gia Lâm
131 Lã Thanh Lâm 2004 Nguyễn Phương Linh 2005 Gia Lâm
133 Vương Tiến Sang 2004 Lê Hải Yến 2004 Hoài Đức
185 Triệu Văn Nam 2004 ChaNoPhat Lan Nhi 2004 Thanh Trì

Số lượng: 06

Số lượng: 03

4 Lê Hoàng Việt Khoa 2001 Nguyễn Phạm Linh Đan 2001 Hai Bà Trưng
168 Ngô Vương Anh Đức 2001 Lê Thục Hiền 2001 Cầu Giấy
170 Trần Tiến Hưng 2001 Hoàng Ngô Vân Nhi 2001 Cầu Giấy

Số lượng: 06

Số lượng: 08

9 Nguyễn Mạnh Duy 2001 Nguyễn Thị Hiền Thu 2003 Ba Đình
116 Võ Quang Đăng 2001 Trần Hoàng Anh 2001 Thanh Xuân
117 Vũ Thế Quyền 2000 Nguyễn Hồng Thúy Quỳnh 2001 Thanh Xuân
168 Ngô Vương Anh Đức 2001 Lê Thục Hiền 2001 Cầu Giấy
169 Nguyễn Đức Hiếu 2000 Trần Nguyễn Vân Tiên 2002 Cầu Giấy
173 Phạm Duy 2001 Nguyễn Thùy Linh 2002 Cầu Giấy
179 Nguyễn Huy Tùng 2001 Hoàng Hương Thảo 2001 Thanh Trì
182 Nguyễn Anh Đức 2000 Lê Thị Cẩm Tú 2002 Thanh Trì

Số lượng: 04

156 Hoàng Xuân Trường 1999 Hoàng Hà My 1999 Từ Liêm
174 Hồ Thanh Tùng 1999 Nguyễn Khắc Diệu Linh 2002 Cầu Giấy
175 Nguyễn Thanh Tùng 1999 Phạm Phương Ly 2002 Cầu Giấy
177 Bùi Hoàng Hiệp 2000 Lê Hoàng Hà Ly 1999 Cầu Giấy

Số lượng: 06

Số lượng: 04

4 Lê Hoàng Việt Khoa 2001 Nguyễn Phạm Linh Đan 2001 Hai Bà Trưng
169 Nguyễn Đức Hiếu 2000 Trần Nguyễn Vân Tiên 2002 Cầu Giấy
170 Trần Tiến Hưng 2001 Hoàng Ngô Vân Nhi 2001 Cầu Giấy
172 Ngô Hoàng Sơn 2001 Phạm Minh Châu 2001 Cầu Giấy

Số lượng: 05

152 Nguyễn Đăng Minh 2001 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 2001 Đan Phượng
162 Khương Cao Minh 2001 Nguyễn Khánh Cẩm Ly 2001 Từ Liêm

Sự kiện 25 - Final Hạng C Thiếu nhi 1 Latin: C,R,J

Sự kiện 26 - Final Hạng C Thiếu nhi 2 Standard: W,T,Q

Sự kiện 27 - Final Hạng E Thiếu nhi 1 Standard: W

Sự kiện 28 - Final Hạng E Thiếu nhi 2 Latin: R

(Kết quả của sự kiện 11)

Sự kiện 29 - Final Hạng C Thiếu niên 1 Standard: W,T,Q

Sự kiện 30 - Final Hạng D Thiếu nhi 2 Latin: C,R

(Kết quả của sự kiện 13)

Sự kiện 31 - Final Hạng D Thiếu niên 1 Latin: C,R

Sự kiện 32 - Final Hạng C Thiếu niên 2 Latin: C,R,J

Sự kiện 33 - Final Hạng C Thanh niên Latin: C,R,J

(Kết quả của sự kiện 15)

Sự kiện 34 - Final Hạng D Thiếu niên 1 Standard: W,T

Sự kiện 35 - Final Hạng D Thiếu niên 2 Latin: C,R
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163 Trần Đức Anh 1999 Nguyễn Hồng Ngọc 2001 Từ Liêm
174 Hồ Thanh Tùng 1999 Nguyễn Khắc Diệu Linh 2002 Cầu Giấy
175 Nguyễn Thanh Tùng 1999 Phạm Phương Ly 2002 Cầu Giấy

Số lượng: 05

16 Nguyễn Việt Bách 2003 Dương Thảo Linh 2003 Ba Đình
120 Nguyễn Nam Anh 2003 Nguyễn Bảo Chi 2004 Gia Lâm
151 Nguyễn Văn Hiếu 2002 Nguyễn Nhật Anh 2002 Đan Phượng
154 Võ Đình Nam 2002 Lê Ngọc Diệp 2002 Từ Liêm
165 Nguyễn Quý Dương 2003 Nguyễn Phương Thảo 2005 Cầu Giấy

Số lượng: 05

15 Phan Tử Hoàng 1994 Trịnh Hồng Linh 1995 Ba Đình
19 Tô Thái Hùng 1996 Khương Thanh Hà 1996 Ba Đình

118 Nguyễn Mạnh Việt 1996 Nguyễn Cẩm Lê 1996 Thanh Xuân
177 Bùi Hoàng Hiệp 2000 Lê Hoàng Hà Ly 1999 Cầu Giấy
178 Vũ Hồng Sơn 1996 Vũ Linh Tâm 1996 Cầu Giấy

Số lượng: 06

Sự kiện 36 - Final Hạng C Thiếu nhi 2 Latin: C,R

Sự kiện 37 - Final Hạng E Thanh niên Standard: W

Sự kiện 38 - Final Hạng B Thanh niên Latin: S,C,R,J

(Kết quả của sự kiện 22)
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